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TT Mã HP Tên học phần Số TC 
Tổng 
số tiết 

Học phần 

ĐK tiên 
quyết 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

12  TH001 Công nghệ thông tin cơ bản(*) 2(1,1) 45  2  

13 CB002 Kỹ năng bản thân 2(2,0) 30   

4 
14 KT129 Phương pháp Nghiên cứu khoa học 2(2,0) 30   

15 CT013 Mỹ học đại cương 2(2,0) 30 CT008  

16 CT014 Cơ sở văn hóa Việt Nam 2(2,0) 30 CT008  

Cộng: 33 TC (Bắt buộc: 29 TC; Tự chọn: 04 TC) 29 4 

4.2.2. Khối kiến thức cơ sở ngành: Quản lý đô thị & công trình 

TT 
Mã 
HP 

Tên học phần Số TC 
Tổng 
số tiết 

Học phần 

ĐK tiên 
quyết 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

2. Kiến thức cơ sở ngành  

17 KT201 Nhập môn QLĐT&CT 2(1,1) 45  2  

18 KT068 Hội họa 1 2(1,1) 45  2  

19 KT067 Hội họa 2 2(1,1) 45 KT068 2  

20 KT099 Bố cục không gian 2(1,1) 45 KT067 2  

21 KT117 Cấu tạo kiến trúc 1  3(2,1) 60 KT069 3  

22 KT042 Nguyên lý thiết kế kiến trúc 1 3(2,1) 60 KT058 3  

23 KT130 AutoCAD 2D 2(1,1) 45 KT069 2  

24 KT133 Photoshop 2(1,1) 45 KT130 2  

25 KT403 Nguyên lý quy hoạch Đô thị và Nông thôn 2(1,1) 45  2  

26 CB010 Khoa học Quản lý 2(2,0) 30  2  

27 KE002 Kinh tế Cơ sở 2(2,0) 30  2  

28 KE007 Kinh tế xây dựng 2(2,0) 30  2  

29 KT097 Đồ án cơ sở 1  3(2,1) 60  3  

30 KT096 Đồ án cơ sở 2  3(2,1) 60 KT097 3  

31 KT095 Đồ án cơ sở 3  3(2,1) 60 KT096 3  

32 KT094 Đồ án cơ sở 4  3(2,1) 60 KT095 3  

33 KT091 Đồ án kiến trúc 1 - Nhà ở 1 3(2,1) 60 KT094 3  

34 KT086 Đồ án kiến trúc 2 - Nhà công cộng 1 3(2,1) 60 KT091 3  

35 KT085 Đồ án kiến trúc 3 - Nhà công cộng 2 2(1,1) 45 KT086  2 
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TT 
Mã 
HP 

Tên học phần Số TC 
Tổng 
số tiết 

Học phần 

ĐK tiên 
quyết 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

36 KT131 AutoCAD 3D 2(1,1) 45 KT130  

37 KT132 SketchUP 2(1,1) 45 KT130  

Cộng: 46 TC (Bắt buộc: 44 TC; Tự chọn: 2 TC) 44 2 

4.2.3. Khối kiến thức chuyên ngành: Quản lý đô thị & công trình 

TT 
Mã học 

phần 
Tên học phần Số TC 

Tổng 
số tiết 

HỌC PHẦN 

ĐK tiên 
quyết 

Bắt 
buộc 

Tự 
chọn 

3. Kiến thức chuyên ngành 

38 KT003 Vật lý kiến trúc 1  2(1,1) 45 KT042 2  

39 KT001 Xã hội học đô thị 2(1,1) 45  2  

40 KT054 Lịch sử đô thị 2(1,1) 45  2  

41 KT078 Đồ án quy hoạch 1 - Khu ở 2(1,1) 45  2  

42 KT408 
Đồ án quy hoạch 2 - Điểm dân cư NT 
– TT xã 

2(1,1) 45  2  

43 KT409 Nguyên lý kiến trúc cảnh quan 2(1,1) 45   

2 
44 KT415 

Đồ án KTCQ 1 - Thiết kế cảnh quan 
sân vườn 

2(1,1) 45   

45 NN006 Anh văn chuyên ngành 4(4,0) 60 NN012 4  

46 KT008 Tin học chuyên ngành Quản lý đô thị 2(1,1) 45  2  

47 KT028 Chính sách Đô thị 2(1,1) 45  2  

48 KT070 
Hệ thống Thông tin Địa lý trong Quản 
lý xây dựng 

2(1,1) 45  2  

49 KT079 Trắc đạc và Bản đồ Địa hình Địa chính 2(1,1) 45  2  

50 KT033 Quản lý đồ án Quy hoạch Đô thị 2(1,1) 45  2  

51 KT036 Quản lý phát triển khu đô thị 2(1,1) 45  2  

52 KT034 Quản lý Đất đai Đô thị 2(1,1) 45  2  

53 XD087 Pháp luật trong xây dựng 2(2,0) 30   

2 
54 KT031 Quản lý Nhà ở Đô thị 2(1,1) 45   

55 KT037 Quản lý Công trình ngầm Đô thị 2(1,1) 45   

56 KT032 Quản lý Đô thị với sự tham gia cộng đồng 2(1,1) 45   

57 KT025 Quản lý Xây dựng Công trình Đô thị 2(1,1) 45  2  


















